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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Quang 

Các Thẩm phán:       Ông Bùi Đình Thông 

                                     B  Ngu  n Th  B ch Đ o 

- Thư ký phiên tòa: B  Ngu  n Hu ền Trang - Th     T a  n T a  n 

nh n d n t nh H  T nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Bà 

Ngu  n Th  Thu H ơng - Kiểm s t viên. 

Ngày 30 tháng 03 năm 2021, tại h i tr  ng   t    T a  n nh n d n t nh 

H  T nh  m  phiên t a   t    ph c th m công  hai v   n d n s  th     s : 

15/2020/TLPT-DS ngày 06 tháng 10 năm 2020 về việc “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất” theo Qu ết đ nh đ a v   n ra   t    s : 27/2020/QĐXX-PT ngày 18  

tháng 12 năm 2020 v  Thông b o về việc m   ại phiên to  d n s  ph c th m s  

09/2021/TB-TA ngày 18 tháng 03 năm 2021, giữa c c đ ơng s : 

1. Nguyên đơn: Ông Phan Văn N v  b  Ho ng Th  H; đ a ch : Đều trú 

tại: Xóm 6   ã H  hu ện H  t nh H  T nh; có mặt  

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Võ Qu c H - 

Trợ gi p viên ph p    nh  n ớc t nh H  T nh; có mặt  

2. Bị đơn: Ông Võ Văn T v  b  Ngu  n Th  T; đ a ch : Đều tr  tại: Xóm 

2, xã H, hu ện H  t nh H  T nh; vắng mặt  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị T: Ông Trần Đức 
H; Đ a ch : Thôn Nam Trung   ã Thạch Hạ  th nh ph  H  T nh  t nh H  T nh; 

vắng mặt  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật s  Trần Đình L 

v  Ngu  n Ngọc A - Công t  Luật TNHH Mai Sen  thu c Đo n Luật s  t nh H  

T nh; vắng mặt   

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Bản  n s :11/2021/DS-PT 

        Ngày: 30-03-2021 

  V/v: “Tranh chấp quyền sử dụng đất” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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         3.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ UBND hu ện H, t nh H  T nh: Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Ngô Xuân N, chức v : Chủ t ch UBND hu ện H; vắng mặt  

         Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phan K  chức v : Phó chủ t ch UBND 

hu ện H, t nh H  T nh; vắng mặt  

 + UBND xã H  hu ện H  t nh H  T nh: Người đại diện theo pháp luật: 

Ông Trần Qu c H  chức v : Chủ t ch UBND  ã H; vắng mặt  

  Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn T  chức v : Phó Chủ t ch 
UBND xã H, hu ện H ơng Khê  t nh H  T nh; vắng mặt  

 + Ông Võ Thiết S; đ a ch : Ấp Ph  B, xã H  hu ện X  t nh B  R a - Vũng 

T u; vắng mặt  

 + Ông Trần Đình ; đ a ch : Xóm 1, xã H  hu ện H  t nh H  T nh; vắng mặt  

 + Ông Lê Minh Q; đ a ch : Xóm 6   ã H  hu ện H  t nh H  T nh; vắng mặt  

 + Ông Phạm Thiềm; đ a ch : Xóm 2   ã H ơng G  hu ện H  t nh H  T nh; 

vắng mặt  

 + Ông Ngu  n T; đ a ch : Xóm 2   ã H  hu ện H  t nh H  T nh; vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án, nguyên đơn trình bày: 

             Năm 2000  ngu ên đơn đ ợc UBND  ã H giao cho 01  ô đất rừng để sản 

 uất trồng rừng theo chủ tr ơng của Nh  n ớc  có diện t ch   c giao đất năm 

2000 là 1,2ha, theo bản đồ đ a ch nh  ã  ập    1 28ha.  

             Ngày 09/12/2003 và ngày 12/12/2003, UBND xã H v  S  T i ngu ên v  

Môi tr  ng t nh H  T nh       c nhận h  ông Phan Văn N đã s  d ng s  th a 

140  diện t ch 18 410 m
2
 (Sổ m c  ê đất  ã H  hu ện H  t nh H  T nh)  

             Năm 2010 UBND  ã đã thu tiền để gia đình ngu ên đơn   m thủ t c cấp 

Giấ  chứng nhận qu ền s  d ng đất (GCNQSDĐ) cho ông N với diện t ch 

18.410 m
2
. Ông N s  d ng ổn đ nh đến năm 2011 thì ông Võ Văn T - công dân 

xóm 2, xã H đến tranh chấp  hoảng 01 ha đất  mặc dù đã đ ợc ch nh qu ền đ a 

ph ơng xã H tiến h nh   m việc  h a giải nhiều  ần nh ng  hông th nh  Do đó  

ngu ên đơn ông N, bà H   m đơn  h i  iện  êu cầu T a  n giải qu ết bu c b  

đơn trả  ại to n b  diện t ch đất đã  ấn chiếm của gia đình ngu ên đơn đã đ ợc  ã 

H  hu ện H  t nh H  T nh giao  

  Theo các văn bản ghi lời khai, quá trình tố tụng phía bị đơn trình bày:  

Năm 2011  b  đơn đ ợc ông Võ Thiết S viết giấ  chu ển nh ợng  ại m t 

s  diện t ch đất rừng    12 2 ha thu c tiểu  hu 214  tại Rủ Mỏ - Khe Vôi, trên 

diện t ch n   ông S đã trồng thông từ năm 1986   hi chu ển nh ợng  ại trên đất 

vẫn có c   thông  Ông N có mảnh đất rừng  iền  ề cũng trồng thông sau năm 



 3 

2000   ợi d ng ông S vào Nam   m ăn ông N đ a m t s   eo v o trồng  en trên 

đất ông S đã trồng thông để  ấn chiếm đất ông S. 

Năm 2011  ông S tr c tiếp b n giao đất  ông T cho rằng c   thông ông S 

trồng năm 1986 đến đ u    đất của ông T đến đó  Th ng 3/2015 ông T t  thuê 

m   đ o v o đ o m ơng theo s  b n giao của ông S để   m ranh giới  Nay ông N 

bà H   m đơn  h i  iện thì ông T bà T  hông chấp nhận v   êu cầu T a  n giải 

qu ết theo hồ sơ ph p    rõ r ng  

 Theo bản tự khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Võ Thiết 
S trình bày: Th ng 6 năm 1994 ông đ ợc Nh  n ớc cấp   m bạ cho tổ hợp trong 

d   n 327 với diện t ch 117 2ha  mang tên ông Võ Thiết S, riêng ông S đ ợc giao 

15 ha  Diện t ch 15 ha thu c  ô 2-4,  hoảnh 1 na  ông N và bà H tranh chấp với 

ch u    Võ Văn T. Tháng 9/1999 ông S tha  đổi chỗ   nên giao  ại cho ch u    

ông T s  d ng với diện t ch    12 2 ha đã đ ợc ch nh qu ền  ã H ơng G xác 

nhận  Vậ  đề ngh  T a  n   c minh v    m rõ để ông T đ ợc s  d ng diện t ch 

đ ợc giao  

 Đại diện UBND xã H trình bày: Năm 1994 UBND hu ện H cấp cho ông 

Võ Thiết S 117.2 ha, trong 117,2ha có lâm bạ con (riêng từng ng  i)  ông S đi 

Nam thì rừng thông b  ch    Khi có d   n IFAD  UBND  ã H giao cho ông N 

trồng c   v  chăm sóc theo d   n đồng th i UBND  ã H đã thu tiền   ông N thuê 

t  vấn      d ng hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông N vào ngày 06/8/2010. Ông S có 

viết giấ  cho ông T đất nh ng  hông   m thủ t c chu ển nh ợng  ch  có giấ  trả 

 ại đất v  có ngu ện vọng    cho ch u đất (hiện tại giấ  trả  ại đất  hông có bản 

g c)  

  Đại diện UBND huyện H, trình bày ý kiến: Ông Võ Thiết S v  08 h  d n 

tại  ã H đ ợc UBND hu ện H ban h nh Qu ết đ nh  hông s   ng   06/06/1994 

về việc giao rừng  đất trồng rừng để bảo vệ  sản  uất   inh doanh   m nghiệp với 

diện t ch 117 2 ha  có ranh giới: Ph a Đông gi p R  i; T   gi p R  Mỏ; Bắc gi p 

đập Ma ca; Nam gi p  ã L  Qu  trình s  d ng đất rừng, ngày 26/8/2011 ông Võ 

Thiết S có đơn  in trả  ại 117 2 ha đất rừng v   in giữ  ại 12 2 ha đất rừng trồng 

thông cho ch u    ông Võ Văn T quản     s  d ng  Mặc dù ông Võ Thiết S có 

đơn  in trả đất nh ng ch a đ ợc cơ quan có th m qu ền thu hồi Qu ết đ nh giao 

đất hoặc cơ quan T a  n tu ên hủ  qu ết đ nh giao đất  Do đó  Qu ết đ nh giao 

đất rừng  đất trồng rừng để bảo vệ  sản  uất   inh doanh   m nghiệp ng   

06/06/1994 của UBND hu ện cho ông Võ Thiết S v  08 h  dân xã H vẫn đang 

c n gi  tr  ph p    theo qu  đ nh  

 Tại Bản  n s  02/2020/DS-ST ng   21-08-2020 của T a  n nh n d n 

hu ện H  t nh H  T nh: Căn cứ Điều 6  Điều 12;  hoản 2 Điều 101; Điều 125 

Luật đất đai năm 2013; Điều 163  Điều 164  Điều 166  Điều 169  Điều 579 B  

 uật d n s  năm 2015;  hoản 1 Điều 147 B   uật t  t ng d n s  2015; điểm đ 

 hoản 1 Điều 12  điểm b  hoản 1 Điều 24;  hoản 4   hoản 9 Điều 26; điểm b 

 hoản 2 Điều 27 của Ngh  qu ết s  326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của 

Ủ  ban Th  ng v  Qu c h i qu  đ nh về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản    

v  s  d ng  n ph  v   ệ ph  T a  n  Tu ên   : 
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1  Chấp nhận m t phần  êu cầu  h i  iện của ngu ên đơn ông Phan Văn N 

v  b  Ho ng Th  H. 

1 1  Bu c b  đơn ông Võ Văn T v  b  Ngu  n Th  T trả  ại diện t ch 

4549,9m
2 
đất cho ông Phan Văn N v  b  Ho ng Th  H s  d ng  phần diện t ch 

đất đ ợc   c  ập b i c c v  tr  tọa đ  nh  sau: 

       Điểm 3 (tọa đ  X=2014265 64; Y=524532 82) đến điểm 4 (tọa đ  

X=2014271 53; Y=524544 68) có chiều d i 13 24m;  

      Điểm 4 (tọa đ  X=2014271 53; Y=524544 68) đến điểm 26 (tọa đ  

X=2014221 56; Y=524548 68) có chiều d i 50,2m; 

      Điểm 26 (tọa đ  X=2014221 56; Y=524548 68) đến điểm 27 (tọa đ  

X=2014213 05; Y=524563 12) có chiều d i 18 2m; 

      Điểm 27 (tọa đ  X=2014213 05; Y=524563 12) đến điểm 28 (tọa đ  

X=2014233 45; Y=524616 01) có chiều d i 45 3m; 

      Điểm 28 (tọa đ  X=2014233 45; Y=524616 01) đến điểm 29 (tọa đ  

X=2014237 62; Y=524601 18) có chiều d i 15 4m; 

       Điểm 29 (tọa đ  X=2014237 62; Y=524601 18) đến điểm 30 (tọa đ  

X=2014178 25; Y=524658 44) có chiều d i 69 6m; 

       Điểm 30 (tọa đ  X=2014178 25; Y=524658 44) đến điểm 31 (tọa đ  

X=2014164 31; Y=524664 29) có chiều d i 15 1m; 

       Điểm 31 (tọa đ  X=2014164 31; Y=524664 29) đến điểm 32 (tọa đ  

X=2014139 59; Y=524617 98) có chiều d i 52 49m; 

       Điểm điểm 32 (tọa đ  X=2014139 59; Y=524617 98) đến điểm 33 (tọa đ  

X=2014121 99; Y=524591 89) có chiều d i 31 47m; 

       Điểm 33 (tọa đ  X=2014121 99; Y=524591 89) đến điểm 20 có chiều d i 

4,68m;  

       Điểm 20 đến điểm 22 (tọa đ  X=2014196 69; Y=524622 51) có chiều d i 

79,8m; 

      Điểm 22 (tọa đ  X=2014196 69; Y=524622 51) đến điểm 23 (tọa đ  

X=2014219 72; Y=524599 51) có chiều d i 32 55m; 

      Điểm 23 (tọa đ  X=2014219 72; Y=524599 51) đến điểm 24 (tọa đ  

X=2014194 24; Y=524563 09) có chiều d i 44 45m; 

      Điểm 24 (tọa đ  X=2014194 24; Y=524563 09) đến điểm 25 (tọa đ  

X=2014216 66; Y=524548 14) có chiều d i 26 94m; 

      Điểm 25 (tọa đ  X=2014216 66; Y=524548 14) đến điểm 3 (tọa đ  

X=2014265 64; Y=524532 82) có chiều d i 51 48m;  

Phần diện tích này trước đây (năm 2003) theo Bản đồ do Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Hà Tĩnh lập thuộc thửa 140 khoảnh 1 Tiều khu 214, nay theo 

Bản đồ do UBND huyện lập (năm 2014) thuộc lô 34 khoảnh 3 Tiểu khu 214. 
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1 2  Ngu ên đơn ông Phan Văn N  b  Ho ng Th  H đ ợc qu ền s  hữu 

1523 c    eo tr  gi  27 032 000đ đ ợc trồng trên diện t ch 4266 8m
2
. 

Ông Phan Văn N  b  Ho ng Th  H phải trả cho ông Võ Văn T  b  Ngu  n 

Th  T tr  gi  của 1523 c    eo với s  tiền   : 27 032 000đ; ông Võ Văn T, bà 

Ngu  n Th  T phải trả cho Phan Văn N  b  Ho ng Th  H s  tiền chi ph  t  t ng 

   3 930 000đ  Khấu trừ ngh a v  của hai bên bu c Ông Phan Văn N, bà Hoàng 

Th  H phải trả cho ông Võ Văn T  b  Ngu  n Th  T s  tiền 23 102 000đ  

Tr  ng hợp bên có ngh a v  chậm trả tiền thì bên đó phải trả  ãi đ i với s  

tiền chậm trả t ơng ứng với th i gian chậm trả theo qu  đ nh tại Điều 357 v  

Điều 468 B   uật D n s   

         Ông Phan Văn N  b  Ho ng Th   có qu ền tr c tiếp đến gặp c c cơ quan 

có th m qu ền để đ ợc   m thủ t c cấp giấ  chứng nhận qu ền s  dung đất theo 

đ ng qu  đ nh của ph p  uật  

2  B c  êu cầu của ngu ên đơn về việc đ i  ại diện t ch: 6342 1m
2
  đ ợc 

  c  ập b i c c v  tr  tọa đ  theo sơ đồ  èm theo  

          Ngo i ra   n sơ th m c n tu ên  n ph   chi ph  t  t ng v  qu ền  h ng c o 

của c c đ ơng s  theo qu  đ nh  

 Ngày 27/8/2020, ngu ên đơn ông Phan Văn N v  b  Ho ng Th  H kháng 

c o to n b  n i dung bản  n sơ th m, ông N bà H cho rằng bản  n sơ th m ch a 

 h ch quan  ch a đ ng qu  đ nh của ph p  uật  ảnh h  ng đến qu ền v   ợi  ch 

hợp ph p của gia đình ông b   b i vì: 

 - Căn cứ s   iệu đo đạc th c tế tại buổi  em   t th m đ nh tại chỗ ng   

19/3/2020 do Toà án nh n d n hu ện H chủ trì  thì diện t ch th c tế hiện na  gia 

đình đang s  d ng c n  ại 8 288 4m2  Trong  hi đó diện t ch đất của gia đình 

đang đ ợc giao s  d ng theo t  bản đồ s  3 v  sổ m c  ê ghi ng   12/12/2003 

do s  t i ngu ên v  môi tr  ng t nh H  T nh ph i hợp với UBND xã H đã đo 

đạc    c nhận có diện t ch 18 410m2  thu c th a đất s  140  tiểu  hu 214 thu c 

xã H  Nh  vậ  s  diện t ch th c tế của gia đình ông c n thiếu  hoảng 

10 122m2  Nh ng qu ết đ nh trong bản  n sơ th m ng   21/8/2020 ch  tu ên 

bu c ông Võ Văn T trả  ại cho gia đình ông diện t ch 4 266 8m2     hông phù 

hợp th c tế. 

 - V  tr  đất ông Võ Thiết S đ ợc giao theo sổ L m bạ    tại c c  ô: 

1+2+3+6  hoảnh 2 tiểu  hu 214 (có diện t ch 13 4ha)  trong  hi đó đơn  in trả 

 ại đất và nh ợng  ại cho ch u mình Võ Văn T 12 2ha thì tại  ô s  4 2  hoảnh 1  

R  Mỏ-Khe vôi  Điều n   cho thấ  v  tr  diện t ch diện t ch đất ông S đ ợc giao 

s  d ng v  chu ển nh ợng cho ông T là khác nhau hoàn to n   hông phải v  tr  

đất đang tranh chấp  

 - Sổ L m bạ cấp ng   06/06/1994    cấp cho ông Võ Thiết S v  08 h  d n 

khác, ông S ch  đ ợc cấp 13,4ha. Năm 1999 ông S v o Nam sinh s ng su t th i 

gian d i rừng  hông có ai quản    nên th  ng  u ên b  ch  , UBND hu ện H 

đã ph n chia cho m t s  h  d n trên đ a b n  ã H để trồng rừng  hiện na  đã cấp 

GCNQSD đất  ch  c n gia đình ông ch a đ ợc cấp GCNQSD đất  Do đó không 
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có cơ s    c đ nh ông Võ Văn T có qu ền s  d ng phần đất n    Tu  nhiên tạo 

bản  n sơ th m  hông  em   t công nhận qu ền s  d ng đất hợp ph p cho gia 

đình ông s  diện t ch đất thiếu do ông Võ Văn T m  ấn chiếm  

 Ngày 01/9/2020 b  đơn Ông Võ Văn T v  b  Ngu  n Th  T có đơn  h ng 

cáo to n b  bản  n sơ th m s  02/2020/DS-ST ng   21/8/2020 của Toà án nhân 

d n hu ện H   êu cầu cấp ph c th m  em   t huỷ bản  n sơ th m  b i qu ết 

đ nh của To   n     hông đủ căn cứ  vi phạm t  t ng v  ảnh h  ng nghiêm 

trọng đến qu ền v   ợi  ch hợp ph p của gia đình ông  

 Tại phiên t a ph c th m ngu ên đơn vẫn giữ ngu ên n i dung  h ng c o  

Ng  i bảo vệ qu ền v   ợi  ch hợp ph p của ngu ên đơn sau  hi ph n t ch  đ nh 

giá c c tình tiết của v   n đã đề ngh  H i đồng   t    căn cứ  hoản 1 Điều 310 

B   uật t  t ng d n s  Huỷ bản  n sơ th m chu ển hồ sơ v   n cho To   n cấp 

sơ th m   t     ại v   n  

 Đại diện Viện  iểm s t nh n d n t nh H  T nh sau  hi ph t biểu về việc 

tu n theo ph p  uật của Th m ph n  H i đồng   t     Th     phiên t a v  c c 

đ ơng s  đã ph n t ch đ nh gi  c c chứng cứ của v   n  qu ết đ nh của bản  n 

sơ th m  n i dung đơn  h ng c o của ngu ên đơn  b  đơn v  đề ngh  H i đồng 

  t     p d ng Điều 296  Điều 312 B   uật t  t ng d n s  đình ch    t    ph c 

th m đ i với n i dung  h ng c o của b  đơn; căn cứ  hoản 1 Điều 308của B  

 uật t  t ng d n s  không chấp nhận n i dung  h ng c o của ngu ên đơn giữ 

ngu ên bản  n sơ th m s  02/2020/DS-ST ng   21-08-2020 của T a  n nh n 

d n hu ện H  t nh H  T nh.  

Căn cứ v o c c chứng cứ v  t i  iệu đã đ ợc th m tra tại phiên t a  căn cứ 

v o  ết quả tranh  uận tại phiên t a  trên cơ s   em   t đầ  đủ  to n diện chứng 

cứ     iến của Kiểm s t viên v  c c đ ơng s   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

         [1] Về thủ t c t  t ng: 

           1 1  T a  n cấp sơ th m   c đ nh đ      v   n tranh chấp đất đai v  th  

   giải qu ết    đ ng qu  đ nh về quan hệ tranh chấp v  th m qu ền giải qu ết 

qu  đ nh tại Điều 26  Điều 35 B   uật t  t ng d n s  năm 2015  

 1 2  Trong qu  trình giải qu ết v   n  T a  n cấp sơ th m đã  êu cầu 

UBND hu ện H  UBND  ã H cung cấp t i  iệu  chứng cứ  iên quan đến nguồn 

g c  qu  trình s  d ng đất của c c h  gia đình    th c hiện đ ng qu  đ nh tại 

Điều 106 của B   uật T  t ng d n s   T a  n cấp sơ th m đã tiến h nh   c 

minh   em   t th m đ nh tại chỗ v  đ nh gi  t i sản đang tranh chấp    th c hiện 

đ ng qu  đ nh tại Điều 97  101  104 của B   uật T  t ng d n s   Việc  em   t 

th m đ nh tại chỗ v o ng   10/8/2020 đảm bảo trình t   thủ t c theo qu  đ nh 

của ph p  uật  do đó  ết quả  em   t th m đ nh    căn cứ để toà án giải qu ết v  

án. 

 1 3   Tại cấp ph c th m b  đơn ông Võ Văn T v  b  Ngu  n Th  T đã 

đ ợc To   n triệu tập tham d  phiên to  hợp  ệ nh ng vắng mặt  ần thứ t  (b n 
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 ần)  hông có    do  Căn cứ Điều 296  Điều 312 B   uật t  t ng d n s  H i 

đồng   t    đình ch    t    ph c th m đ i với  h ng cáo của b  đơn  

         [2] X t n i dung  h ng c o của ngu ên đơn  H i đồng   t    nhận thấ : 

          2 1  Về nguồn g c vùng đất đang tranh chấp: 

Nguồn g c vùng đất đang tranh chấp nằm trong L m bạ do UBND hu ện 

H cấp cho Tổ hợp của ông Võ Thiết S v o ng   06/6/1994 với diện t ch 117 2ha 

  tại  hoảnh 1  2 Tiểu  hu 214  Tu  nhiên  trong phần diện t ch 117 2ha cấp cho 

Tổ hợp của ông Võ Thiết S đ ợc chia   m hai phần: Phần thứ nhất có diện t ch 

71ha   tại  hoảnh 2 Tiều  hu 214  to n b  phần diện t ch n   đã đ ợc ph n  ô 

v  cấp cho 08 th nh viên trong Tổ hợp  trong đó c  nh n ông Võ Thiết S đ ợc 

cấp 13 4ha gồm c c  ô 01 (a  b)  02  03 v   ô 06  hoảnh 2 Tiểu  hu 214  Phần 

thứ hai trong L m bạ có diện t ch 46 2ha   tại  hoảnh 1 Tiểu  hu 214  đ      

phần diện t ch đất d  ph ng  ch a đ ợc ph n  ô v  ch a cấp cho bất cứ ai trong 

Tổ hợp ( ể cả ông Võ Thiết S); v  phần diện t ch đất hiện na  c c bên đang 

tranh chấp thu c nằm trong  hoảnh 1 Tiểu  hu 214 n    

[2.2] Việc   c  ập qu ền s  d ng đất của ngu ên đơn: 

Do phần diện t ch rừng   tại  hoảnh 1 Tiểu  hu 214 đã b  ch    nên năm 

2000  hi có D  án IFAD thì UBND xã H đã tiến h nh qu  hoạch  ph n  ô để 

cấp cho c c h  d n trên đ a b n để th c hiện D   n IFAD  Theo Bảng th ng  ê 

của UBND  ã H thì  hi th c hiện D   n IFAD h  gia đình ông Phan Văn N 

đ ợc cấp    ô s  23 với diện t ch 1 2ha (ngo i ra c n 26 h  gia đình  h c cũng 

đ ợc cấp nh  ông N v  to n b  26 h  n   hiện na  đã đ ợc cấp giấ  chứng 

nhận qu ền s  d ng đất  ch  c n h  ông N do đang tranh chấp nên ch a đ ợc 

cấp)  Đến năm 2003 S  T i ngu ên v  Môi tr  ng về tiến h nh đo   ẻ vẽ phần 

diện t ch đất    hoảnh 1 Tiểu 214 v   ập sổ M c  ê để theo dõi thì phần diện 

t ch đất ông Ninh đ ợc chu ển đổi th nh th a 140 với phần diện t ch 18 410m
2
; 

v  trong  ần  ập Sổ m c  ê năm 2003 thì gia đình ông Võ Thiết S cũng đ ợc 

qu  hoạch  cấp m t phần diện t ch đất 24 073m
2
   tại th a 138  hoàn toàn tách 

biệt v   hông tiếp gi p với th a 140 cấp cho ông Ninh  Đến năm 2010 UBND 

xã H đã tiến h nh thu tiền  ệ ph  để cấp Giấ  chứng nhận qu ền s  d ng đất cho 

gia đình ông N phần diện t ch đất trên với s  tiền 300 000đ (theo phiếu thu ngày 

06/8/2010) nh ng sau đó đã  hông tiến h nh cấp Giấ  chứng nhận qu ền s  

d ng đất cho gia đình ông N vì năm 2011  ả  ra việc tranh chấp qu ền s  d ng 

đất giữa ông N với ông T  Nh  vậ   có việc   c  ập v  s  d ng đất của ngu ên 

đơn từ năm 2000 đến năm 2011  

[2.3] Căn cứ   c đ nh phần diện t ch đất của ngu ên đơn đ ợc cấp: 

Năm 2000 ngu ên đơn đ ợc cấp 1 2ha nh ng đến năm 2003  hi tiến h nh 

 ập Sổ m c  ê để theo dõi thì phần diện t ch của ngu ên đơn đ ợc   c đ nh    

18.410m
2
  việc tăng diện t ch n      do năm 2000  hi cấp đất ch    c đ nh phần 

diện t ch mang t nh t ơng đ i  m   hông tiến h nh   c đ nh c  thể chiều d i tứ 

cận của phần diện t ch đất; c n năm 2003  hi S  T i ngu ên v  Môi tr  ng về 

đo  vẽ đ ợc th c hiện bằng m      c đ nh rõ v  tr  tọa đ   chiều d i tứ cận nên 
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diện t ch    ch nh   c so trên th c tế  Mặt  h c việc đo  vẽ v   ập sổ M c  ê để 

  c đ nh qu ền s  d ng đất v o năm 2003  hông có ai  hiếu nại  cũng nh  

tranh chấp qu ền s  d ng đất nên có căn cứ để   c đ nh phần diện t ch đất 

nguyên đơn đ ợc có qu ền s  d ng    18 410m
2
 theo nh  trong Sổ m c  ê  

[2.4] Căn cứ   c đ nh v  tr   phần diện t ch đất của ngu ên đơn hiện na : 

Theo  ết quả  em   t th m đ nh ng   10/8/2020 thì phần diện t ch đất của 

ngu ên đơn đ ợc cấp theo Sổ m c kê  ập năm 2003   tại th a 140  hoảnh 1 

Tiểu  hu 214  có tổng diện t ch   : 18 410m
2
  Phần diện t ch 18 410m

2
 hiện na  

theo th c tế đ ợc chia   m 05 phần gồm: phần thứ nhất có diện t ch: 4 761 0m
2
 

hiện na  ông Lê Minh Q đang s  d ng  nh ng ngu ên đơn  hông  h i  iện  êu 

cầu T a  n giải qu ết; phần thứ hai có diện t ch   : 8 288 4m
2
 hiện na  gia đình 

ngu ên đơn đang s  d ng  hông có tranh chấp; phần thứ ba có diện t ch 

283,1m
2
    phần m ơng do ông T đ o; phần thứ t  có diện t ch 4 266 8m

2
 hiện 

na  b  đơn đang s  d ng (   m t phần diện t ch hiện đang tranh chấp giữa 

ngu ên đơn v  b  đơn); phần thứ năm có diện t ch 810m
2 
nằm trên phần đ  ng 

d n c   

[2.5] X t  êu cầu  h i  iện của ngu ên đơn: 

Ngu ên đơn  h i  iện  êu cầu bu c b  đơn phải trả  ại to n b  phần diện 

tích theo nh   ết quả  em   t th m đ nh ng   19/3/2020    10 892m
2
 tuy nhiên, 

việc   c  ập qu ền s  d ng đất của ngu ên đơn ch  có căn cứ để chấp nhận theo 

phần diện t ch theo th a 140  hoảnh 1 Tiểu  hu 214 do S  T i ngu ên và Môi 

tr  ng  ập năm 2003  Căn cứ  ết quả  em   t th m đ nh ng   10/8/2020 thì 

phần diện t ch đang tranh chấp giữa ngu ên đơn v  b  đơn ch  có 4 549 9m
2
 

(trong đó 4 266 8m
2
    đất đã trồng c    eo; 283 1m

2
    phần m ơng do ông 

T m đ o)    nằm trong th a 140  hoảnh 1 Tiểu  hu 214 do S  T i nguyên và 

Môi tr  ng  ập năm 2003 c n 6 342 1m
2
 b  đơn đang s  d ng  ngu ên đơn có 

tranh chấp nằm ngo i th a 140  hoảnh 1 Tiểu  hu 214 do S  T i ngu ên v  

Môi tr  ng  ập năm 2003  Do đó  việc cấp sơ th m ch  chấp nhận m t phần  êu 

cầu  h i  iện của ngu ên đơn và bu c b  đơn phải trả  ại phần diện t ch đất 

4.549,9m
2
    có căn cứ  

[2.6] Về nguồn g c v  qu  trình s  d ng đất của b  đơn: 

Theo trình b   của b  đơn phần diện đất đang tranh chấp có nguồn g c    

đất của ông Võ Thiết S(Ch  của b  đơn) theo L m bạ do UBND hu ện H cấp 

ng   06/6/1994  đã đ ợc ông S chu ển giao  ại cho b  đơn v o năm 2011  đến 

năm 2014 phần diện t ch đất n   đã đ ợc UBND hu ện  hi  ập bản đồ đã   c 

đ nh to n phần diện t ch    ô s  34  hoảnh 3 Tiểu  hu 214 thu c qu ền s  d ng 

hợp ph p của b  đơn  Tu  nhiên    t thấ  nh  c c n i dung ph n t ch   trên thì 

phần diện t ch đất 4 549 9m
2
 đ ợc  em   t chấp nhận thu c qu ền s  d ng của 

ngu ên đơn ho n to n  hông nằm trong phần diện t ch 13 4ha    ô 01 (a  b)  02  

03 v   ô 06  hoảnh 2 Tiểu  hu 214 của ông Sỹ đ ợc cấp trong L m bạ năm 

1994 v  cũng  hông nằm phần diện t ch 24 073m
2
   tại th a 138 của ông Sỹ 

đ ợc cấp theo Sổ m c  ê  ập năm 2003  Việc năm 2014 UBND hu ện  ập bản 

đồ qu  hoạch v  thể hiện to n b  phần diện t ch   trong  ô s  34 (bao gồm cả 
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phần diện t ch đất đang tranh chấp) thu c qu ền s  d ng của b  đơn    ho n 

to n  hông đ ng qu  đ nh  vì trong  ô s  34 n   có 10 892m
2
 đang tranh chấp 

giữa ngu ên đơn v  b  đơn từ năm 2011, ch a đ ợc cơ quan có th m qu ền n o 

  c đ nh qu ền s  d ng hợp ph p thu c về ai  Nên cấp sơ th m không công 

nhận phần diện t ch 4 549 9m
2
 thu c qu ền s  d ng hợp ph p của b  đơn là có 

căn cứ. 

Đ i với phần diện t ch 6 342 1m
2
 ngu ên đơn  h i  iện nh ng  hông đ ợc 

chấp nhận  B  đơn  hông có t i  iệu  chứng cứ gì để chứng minh qu ền s  d ng 

hợp ph p đ i với phần diện t ch n   để T a  n  em   t  nh ng trên th c tế phần 

diện t ch n   đã đ ợc b  đơn t c nghiệp  s  d ng  iên t c từ năm 2011 đến na   

do vậ  th m qu ền  em   t  công nhận qu ền s  d ng đất đ i với phần diện 

t ch n   thu c về c c cơ quan quản    Nh  n ớc về đất đai  

[2.7] Về       t i sản trên đất: 

Căn cứ  ết quả  em   t th m đ nh trên phần diện t ch 4 549 9m
2
 đ ợc  em 

  t chấp nhận thu c qu ền s  d ng hợp ph p của ngu ên đơn  trên diện t ch 

4.266,8m
2
 có 1523 c    eo  tổng gi  tr : 27 032 000đ (Trong đó  c    eo có 

đ  ng   nh 4-6cm: 544 c     15 500đ = 8 432 000đ; C    eo có đ  ng   nh 6-

9cm: 653 c     18 000đ = 11 754 000đ; C    eo có đ  ng   nh 9-15cm: 326 

c     21 000đ = 6 846 000đ) v  01 M ơng đ o bằng m   cấp 3 có chiều r ng 

0 7m  chiều s u 1 2 m  d i 235 22m  có diện t ch   : 283 1m
2
 tr  gi : 6 322 714 

đ   

Qu  trình giải qu ết v   n cả ngu ên đơn v  b  đơn đều thừa nhận những 

t i sản trên đất n   do ph a b  đơn   c  ập  tạo d ng (Hai bên  hông có tranh 

chấp qu ền s  d ng về c c t i sản trên đất n  )  X t thấ  đ i với 1523 c    eo 

ch a đến  ỳ  hai th c  trong  hi đó việc d i dọn s  c   n   sẽ  hông thể th c 

hiện trên th c tế  Do vậ   cần giao cho ngu ên đơn đ ợc chăm sóc  bảo vệ s  

c   n   v  đồng th i  ngu ên đơn phải trả cho b  đơn to n b  gi  tr  của s  c   

với s  tiền 27 032 000đ    phù hợp  đảm bảo qu ền  ợi cho c c bên  cũng nh  

đảm bảo đ ợc  hai th c hết gi  tr  của c    eo về mặt  inh tế  Đ i với hệ th ng 

m ơng đ o  hiện na  nằm ho n to n trong phần diện t ch đất đ ợc công nhận 

qu ền s  d ng hợp ph p của ngu ên đơn  hiện na   hông c n gi  tr  trong việc 

  c đ nh ranh giới  cũng nh  bảo về phần diện t ch đất của ngu ên đơn  Do vậ   

cấp sơ th m  hông bu c ngu ên đơn phải thanh to n gi  tr  của hệ th ng m ơng 

đ o n   cho b  đơn    có căn cứ. 

Từ những ph n t ch nêu trên  H i đồng   t      t thấ   hông có căn cứ để 

chấp nhận n i dung  h ng c o của ngu ên đơn. 

[3] Về chi ph  t  t ng: 

Căn cứ Điều 157  Điều 165 B   uật t  t ng d n s  2015: Về chi ph   em 

  t  th m đ nh tại chỗ v  đ nh gi  t i sản đ ợc   c đ nh n  sau: Trong quá trình 

 em   t giải qu ết v   n tr ớc đ   chi phí hết 3 000 000đ  nh ng ngu ên đơn t  

ngu ện nhận n p nên không  em   t  Trong v   n n   chi phí hết s  tiền    

7 860 000đ  Na   êu cầu  h i  iện của ngu ên đơn đ ợc chấp nhận m t phần 
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nên ngu ên đơn v  b  đơn mỗi bên phải ch u m t nữa s  tiền n    c  thể ngu ên 

đơn phải ch u 3 930 000đ v  b  đơn phải ch u 3 930 000đ  Tổng s  tiền 

7 860 000đ trong qu  trình giải qu ết v   n do ngu ên đơn n p tạm ứng  nên 

bu c b  đơn phải trả  ại cho ngu ên đơn s  tiền 3 930 000đ  

[4] Về  n ph : Căn cứ  hoản 1 Điều 147   hoản 1 Điều 148 B   uật t  t ng 

d n s  2015; điểm đ  hoản 1 Điều 12  điểm b  hoản 1 Điều 24;  hoản 4   hoản 

9 Điều 26; điểm b  hoản 2 Điều 27   hoản 1 Điều 29 của Ngh  qu ết s  

326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban Th  ng v  Qu c h i qu  

đ nh về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản    v  s  d ng  n ph  v   ệ ph  T a 

án.  

- Án ph  sơ th m: Ngu ên đơn đ ợc chấp nhận phần diện t ch đất 

4.549,9m
2
 có tr  gi     27 299 400đ  nên b  đơn phải ch u  n ph  sơ th m có giá 

ngạch đ i với gi  tr  phần diện t ch n    Yêu cầu phần diện t ch đất 6 342 1m
2
 

có tr  gi  38 052 600đ của ngu ên đơn  hông đ ợc chấp nhận nên ngu ên đơn 

phải ch u  n ph  có gi  ngạch đ i với gi  tr  phần diện t ch n    Tu  nhiên  

ngu ên đơn    ng  i có công với c ch mạng v  đã có đơn  in mi n  n ph  nên 

mi n to n b   n ph  cho ngu ên đơn theo qu  đ nh tại điểm đ  hoản 1 Điều 12 

Ngh  qu ết s  326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban Th  ng v  

Qu c h i  

- Án ph  ph c th m: Kh ng c o của ngu ên đơn  hông đ ợc chấp nhận, 

 h ng c o của b  đơn b  đình ch    t    ph c th m nên phải ch u  n ph  d n s  

ph c th m  Tu  nhiên  ngu ên đơn    ng  i có công với c ch mạng nên đ ợc 

mi n  n ph  ph c th m  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ  hoản 3 Điều 296   hoản 2 Điều 312 B   uật t  t ng d n s  đình 

ch    t    ph c th m đ i với  êu cầu  h ng c o của b  đơn ông Võ Văn T và bà 

Ngu  n Th  T. 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 B   uật t  t ng d n s  không chấp nhận n i 

dung  h ng c o của ngu ên đơn ông Võ Văn N  b  Ho ng Th  H  Giữ ngu ên 

bản  n sơ th m s  02/2020/DS-ST ng   21th ng 08 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện H  t nh H  T nh. 

Căn cứ Điều 6  Điều 12;  hoản 2 Điều 101; Điều 125 Luật đất đai năm 

2013; Điều 163  Điều 164  Điều 166  Điều 169  Điều 579 B   uật d n s  năm 

2015;  hoản 1 Điều 147   hoản 1 Điều 148  Điều 157  Điều 165 B   uật t  t ng 

d n s  2015; điểm đ  hoản 1 Điều 12  điểm b  hoản 1 Điều 24;  hoản 4   hoản 

9 Điều 26; điểm b  hoản 2 Điều 27   hoản 1 Điều 29 của Ngh  qu ết s  

326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban Th  ng v  Qu c h i qu  

đ nh về mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản    v  s  d ng  n ph  v   ệ ph  T a 

 n  Tu ên   : 

1  Chấp nhận m t phần  êu cầu  h i  iện của ngu ên đơn ông Phan Văn N 

v  b  Ho ng Th  H. 
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1 1  Bu c b  đơn ông Võ Văn T v  b  Ngu  n Th  T trả  ại diện t ch 

4549,9m
2 
đất cho ông Phan Văn N v  b  Ho ng Th  H s  d ng  phần diện t ch 

đất đ ợc   c  ập b i c c v  tr  tọa đ  nh  sau: 

       Điểm 3 (tọa đ  X=2014265 64; Y=524532 82) đến điểm 4 (tọa đ  

X=2014271 53; Y=524544 68) có chiều d i 13 24m;  

      Điểm 4 (tọa đ  X=2014271 53; Y=524544 68) đến điểm 26 (tọa đ  

X=2014221 56; Y=524548 68) có chiều d i 50 2m; 

      Điểm 26 (tọa đ  X=2014221 56; Y=524548 68) đến điểm 27 (tọa đ  

X=2014213 05; Y=524563 12) có chiều d i 18 2m; 

      Điểm 27 (tọa đ  X=2014213 05; Y=524563 12) đến điểm 28 (tọa đ  

X=2014233 45; Y=524616 01) có chiều d i 45 3m; 

      Điểm 28 (tọa đ  X=2014233 45; Y=524616 01) đến điểm 29 (tọa đ  

X=2014237 62; Y=524601 18) có chiều d i 15 4m; 

       Điểm 29 (tọa đ  X=2014237 62; Y=524601 18) đến điểm 30 (tọa đ  

X=2014178 25; Y=524658 44) có chiều d i 69 6m; 

       Điểm 30 (tọa đ  X=2014178 25; Y=524658 44) đến điểm 31 (tọa đ  

X=2014164 31; Y=524664 29) có chiều d i 15 1m; 

       Điểm 31 (tọa đ  X=2014164 31; Y=524664 29) đến điểm 32 (tọa đ  

X=2014139 59; Y=524617 98) có chiều d i 52 49m; 

       Điểm điểm 32 (tọa đ  X=2014139 59; Y=524617 98) đến điểm 33 (tọa đ  

X=2014121 99; Y=524591 89) có chiều d i 31 47m; 

       Điểm 33 (tọa đ  X=2014121 99; Y=524591 89) đến điểm 20 có chiều d i 

4,68m;  

       Điểm 20 đến điểm 22 (tọa đ  X=2014196 69; Y=524622 51) có chiều d i 

79,8m; 

      Điểm 22 (tọa đ  X=2014196 69; Y=524622 51) đến điểm 23 (tọa đ  

X=2014219 72; Y=524599 51) có chiều d i 32 55m; 

      Điểm 23 (tọa đ  X=2014219 72; Y=524599 51) đến điểm 24 (tọa đ  

X=2014194 24; Y=524563 09) có chiều d i 44 45m; 

      Điểm 24 (tọa đ  X=2014194 24; Y=524563 09) đến điểm 25 (tọa đ  

X=2014216 66; Y=524548 14) có chiều d i 26 94m; 

      Điểm 25 (tọa đ  X=2014216 66; Y=524548 14) đến điểm 3 (tọa đ  

X=2014265 64; Y=524532 82) có chiều d i 51 48m;  

 Phần diện tích này trước đây (năm 2003) theo Bản đồ do Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Hà Tĩnh lập thuộc thửa 140 khoảnh 1 Tiều khu 214, nay theo 
Bản đồ do UBND huyện lập (năm 2014) thuộc lô 34 khoảnh 3 Tiểu khu 214. 

 1 2  Ngu ên đơn ông Phan Văn N  b  Ho ng Th  H đ ợc qu ền s  hữu 

1523 c    eo tr  gi  27 032 000đ đ ợc trồng trên diện t ch 4266 8m
2
. 
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Ông Phan Văn N  b  Ho ng Th  H phải trả cho ông Võ Văn T  b  Ngu  n 

Th  T tr  gi  của 1523 c    eo với s  tiền   : 27 032 000đ; ông Võ Văn T bà 

Ngu  n Th  T phải trả cho Phan Văn N  b  Ho ng Th  H s  tiền chi ph  t  t ng 

   3 930 000đ  Khấu trừ ngh a v  của hai bên bu c Ông Phan Văn N, bà Hoàng 

Th  H phải trả cho ông Võ Văn T  b  Ngu  n Th  T s  tiền 23 102 000đ  

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 357 và 

Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

         Ông Phan Văn N, bà Hoàng Thị H có quyền trực tiếp đến gặp các cơ quan 
có thẩm quyền để được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất 

theo đúng quy định của pháp luật. 

2  B c  êu cầu của ngu ên đơn về việc đ i  ại diện t ch: 6342 1m
2
  đ ợc 

  c  ập b i c c v  tr  tọa đ  theo sơ đồ  èm theo  

3  Về  n ph :  

Ngu ên đơn ông Phan Văn N  b  Ho ng Th  H đ ợc mi n  n ph  d n s  sơ 

th m v   n ph  d n s  ph c th m  Trả  ại cho ông N, bà H s  tiền: 300 000đ tiền 

tạm ứng  n ph  d n s  sơ th m theo Biên  ai s  AA/2016/0004038 ng   

03/4/2017 tại Chi c c thi h nh  n d n s  hu ện H. 

 Bu c b  đơn ông Võ Văn T, bà Ngu  n Th  T phải n p 1 364 970đ tiền  n 

ph  d n s  sơ th m có gi  ngạch v  300 000 đồng  n ph  d n s  ph c th m, ông 

T, bà T đ ợc  hấu trừ 300 000đồng tiền tạm ứng  n ph  ph c th m đã n p theo 

biên  ai s  AA/2019/0004571 ng   03/9/2020 tại chi c c thi h nh  n d n s  

hu ện H.  

 Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.  

          Bản  n ph c th m có hiệu   c ph p  uật  ể từ ng   tu ên  n  

 (Căn cứ sơ đồ  em   t th m đ nh tại chỗ  èm theo bản  n sơ th m để đảm 

bảo cho việc thi h nh  n) 

 

Nơi nhận:  
- TAND cấp cao tại H  N i; 

- VKSND t nh H  T nh; 

- TAND, VKSND, THADS cấp sơ 

th m; 

- C c đ ơng s ; 

- L u HSVA  

               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                        

                     H  Đ c Quang 
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